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KẾ HOẠCH  

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” 

theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn huyện Tuy Phong  

 

Thực hiện Qu  t   nh số  78  Q -UBND ngày 18 tháng 10 năm    1 của 

UBND tỉnh Bình Thuận Ban hành Qu    nh tạm thời các biện pháp hành chính 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả d ch COVID-19” theo từng cấp 

 ộ d ch áp dụng trên   a bàn tỉnh Bình Thuận; 

Thực hiện Công văn 3871 UBND-KGVXNV ngà     1     1 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống d ch 

trong tình hình mới;  

Ủy ban nhân dân hu ện Tu  Phong xâ  dựng k  hoạch thực hiện các biện 

pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả d ch COVID-

19” theo từng cấp  ộ d ch áp dụng trên   a bàn hu ện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

Bảo vệ tối  a sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn ch    n mức thấp nhất 

các ca mắc, ca chu ển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển 

kinh t  - xã hội, bảo  ảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện  ạt mục tiêu kép 

trong  iều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả d ch COVID-19. 

II. YÊU CẦU  

1.  ảm bảo “Mục tiêu kép” tu  nhiên vẫn  ặt sức khỏe, tính mạng người dân 

lên hàng  ầu; xâ  dựng các giải pháp phòng, chống d ch dựa trên cơ sở khoa học, 

theo chỉ  ạo của cấp trên, phù hợp với thực tiễn và  iều kiện của   a phương;  ảm 

bảo người dân  ược bảo vệ tốt nhất trước d ch bệnh,  ược ti p cận d ch vụ   t  sớm 

nhất, nhanh nhất, nga  từ cơ sở; nhưng không gâ  ách tắc cho lưu thông, sản xuất.  

2. Tăng cường sự lãnh  ạo, chỉ  ạo của cấp ủ   ảng; hu   ộng cả hệ thống 

chính tr  vào cuộc;  ề cao trách nhiệm người  ứng  ầu trong phòng, chống d ch; 

bảo  ảm sự lãnh  ạo, chỉ  ạo thống nhất,  ồng thời phát hu  tính chủ  ộng, sáng 

tạo của chính qu ền hai cấp, nhất là cấp cơ sở. 

3. Trong phòng, chống d ch phải lấ  phòng d ch là cơ bản, lâu dài;   t  là lực 

lượng nòng cốt cùng với các lực lượng quân  ội, công an,... và việc huy  ộng sự 

tham gia của tất cả các lực lượng, các tầng lớp trong xã hội. Phát hu  vai trò của 



người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống d ch, trong sản 

xuất, kinh doanh, sinh hoạt an toàn.  

4. Các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả d ch 

COVID-19 phải  ược thực hiện dứt khoát, k p thời, qu  t liệt;  ảm bảo hài hòa giữa 

các giải pháp chu ên môn   t  với các giải pháp hành chính, kinh t  - xã hội; các 

giải pháp   t  phải  ồng bộ giữa cách l  với xét nghiệm,  iều tr , vắc xin, theo 

phương châm “cách l , xét nghiệm là then chốt, vắc xin, thuốc  iều tr  là  iều kiện 

tiên qu  t”.  

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Quy định chung 

1.1. Những quy định chung áp dụng trên địa bàn huyện 

- Tuân thủ nghiêm qu    nh 5K; 

- Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo qu    nh  ể khai báo   t , 

 ăng ký tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh. Trường hợp không có các thi t b  thông 

minh thì thực hiện tại cơ sở   t ; 

- Thực hiện quản lý thông tin người ra vào   a  iểm công cộng, sử dụng 

phương tiện giao thông công cộng, các   a  iểm sản xuất, kinh doanh, sự kiện  ông 

người bằng mã QR; 

- Tất cả các hoạt  ộng  ều phải thực hiện các biện pháp theo quy   nh về an 

toàn phòng, chống d ch COVID-19;  ảm bảo giãn cách, trang b  nước rửa ta  sát 

khuẩn, khai báo   t ,  o thân nhiệt. 

1.2. Việc đi lại giữa các vùng trong huyện 

a. Vùng  ỏ 

Người dân ở tất cả các vùng không  ược ra  vào vùng  ỏ, trừ các trường hợp 

 ặc biệt sau: 

-  ưa bệnh nhân  i cấp cứu; 

- Công tác cứu hỏa, thiên tai, phòng chống d ch; 

- Khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ; 

- Xe  ưa rước công nhân:  ược  i ngang qua (không  ược phép dừng,  ỗ); 

- Hoạt  ộng của nhà máy, cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông, 

xâ  dựng; ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh d ch vụ trực ti p liên quan   n 

hoạt  ộng ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như: Công chứng, luật sư,  ăng kiểm, 

 ăng ký giao d ch bảo  ảm,...), bưu chính, viễn thông, d ch vụ hỗ trợ vận chu ển, 

xuất, nhập khẩu hàng hóa, cung cấp các hàng hóa thi t   u, ngu ên vật liệu phục vụ 

sản xuất, vận chu ển hàng nông sản, thủ  sản: Phải có phương án  ảm bảo phòng, 

chống d ch, có giấ  xác nhận của cơ quan,  ơn v  cung cấp hàng hóa, có chứng nhận 

tiêm  ủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc có giấ  chứng nhận  ã  iều tr  khỏi bệnh 



COVID-19 không quá  6 tháng hoặc có k t quả xét nghiệm SAR-CoV-2 âm tính 

trong vòng 7  giờ. 

b. Vùng cam 

- Giám sát người từ vùng cam   n các vùng khác: 

+ Hu   ộng cả hệ thống chính tr  tu ên tru ền người dân hạn ch  di chu ển 

sang các vùng khác, chỉ  i khi có việc thật sự cần thi t. Không di chu ển sang vùng 

khác  ể   n các hàng, quán, tiệc cưới, hỏi, tang, hi u hỷ… Trong trường hợp cần  i 

thì phải xét nghiệm; 

+ Tổ COVID-19 cộng  ồng, cán bộ thôn, khu phố, tổ tự quản  i từng nhà, nắm 

danh sách những người hàng ngà   i làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp  ể thực 

hiện tiêm  ủ liều vắc xin, n u chưa  ủ liều vắc xin thì thực hiện xét nghiệm và cấp 

giấ  chứng nhận có k t quả âm tính  ể  i làm. Trong quá trình nắm danh sách thì thực 

hiện tu ên tru ền những người trong gia  ình hạn ch  di chu ển sang vùng khác; 

+ Tăng cường lượng vắc xin cho khu vực vùng cam; 

+ Tổ chức xét nghiệm tầm soát 3 ngà  lần  ối với hộ gia  ình, thực hiện ít nhất 

3 lần với 3 người khác nhau trong hộ gia  ình; 

+ Thực hiện tuần tra  ể kiểm soát ngẫu nhiên người ra khỏi vùng cam.  

- Người từ vùng cam   n vùng xanh, vùng vàng, vùng cam khác phải có chứng 

nhận tiêm  ủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc có giấ  chứng nhận  ã  iều tr  khỏi 

bệnh COVID-19 không quá  6 tháng hoặc có k t quả xét nghiệm SAR-CoV-2 âm tính 

trong vòng 7  giờ. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,   a phương nơi có người từ vùng 

cam   n liên hệ công tác, làm việc, sản xuất, kinh doanh… ch u trách nhiệm kiểm tra 

các  iều kiện về an toàn phòng, chống d ch. 

1.3. Việc di chuyển ra/ vào địa bàn huyện  

1.3.1. Người dân  ược di chu ển ra khỏi   a bàn hu ện nhưng phải tuân thủ các 

qu    nh phòng, chống d ch theo qu    nh của Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh 

Bình Thuận, UBND hu ện và Ban Chỉ  ạo phòng, chống d ch COVID-19 hu ện. 

1.3.2. Người từ ngoài hu ện vào   a bàn hu ện Tu  Phong 

a. Khai báo   t  bắt buộc tại Trạm   t  xã, th  trấn, Phòng khám  a khoa khu 

vực Phan Rí Cửa.  ối với thu ền viên tàu cá, tàu vận tải thì khai báo   t  tại Trạm 

Kiểm soát Biên phòng. 

b.  ối với người  i về từ vùng  ỏ, vùng cam 

- Những người  ã tiêm  ủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc  ã khỏi bệnh 

COVID-19 trong vòng 6 tháng tính   n thời  iểm về   a phương: Tự theo dõi sức 

khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngà  kể từ ngà  về   a phương; thực hiện xét 

nghiệm SARS-CoV-  vào ngà  thứ nhất; 

- Những người tiêm chưa  ủ liều vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách l  

  t  tại nhà, nơi lưu trú  7 ngà  kể từ ngà  về   a phương; ti p tục tự theo dõi sức 



khỏe trong  7 ngà  ti p theo; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-  vào ngà  thứ nhất 

và ngà  thứ 7; 

- Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách l    t  tập 

trung 14 ngà  kể từ ngà    n về   a phương; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào 

ngà  thứ nhất, ngà  thứ 7 và ngà  thứ 14.  ược cách l    t  tại nhà n u  ảm bảo các 

 iều kiện cách l  tại Phương án số 3766 PA-BC  ngà   8 1     1 của Ban Chỉ  ạo 

phòng, chống d ch COVID-19 tỉnh. 

c.  ối với người  i từ vùng vàng 

- Những người  ã tiêm  ủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc  ã khỏi bệnh 

COVID-19 trong vòng 6 tháng tính   n thời  iểm về   a phương: Thực hiện nghiêm 

qu    nh 5K và các biện pháp phòng, chống d ch theo qu    nh của   a phương; 

- Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa  ủ liều vắc xin phòng COVID-19: Tự 

theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong  7 ngà  kể từ ngà  về   a phương; thực 

hiện xét nghiệm SARS-CoV-  vào ngà  thứ nhất. 

d.  ối với người  i từ vùng xanh: Thực hiện nghiêm qu    nh 5K và các biện 

pháp phòng, chống d ch theo qu    nh. 

2. Phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch 

2.1. Phân loại cấp  ộ d ch, phạm vi  ánh giá cấp  ộ d ch, Tiêu chí  ánh giá cấp 

 ộ d ch: Thực hiện theo Ngh  qu  t số 1 8 NQ-CP ngà  11 1     1 của Chính phủ 

và Qu  t   nh số 48   Q -BYT ngà  1  1     1 của Bộ Y t . 

2.2. Đánh giá cấp độ dịch 

- Chủ t ch UBND hu ện  ánh giá cấp  ộ d ch các xã, th  trấn, cấp hu ện gửi về 

Sở Y t  trước 1  giờ ngà  thứ 6 hàng tuần; 

- UBND các xã, th  trấn xác   nh phạm vi nhóm hộ gia  ình, thôn/ khu phố, xã  

th  trấn; bảo  ảm linh hoạt, hiệu quả; 

- Căn cứ tình hình thực tiễn về diễn bi n d ch,  ộ bao phủ vắc xin,  iều kiện 

thực t  (mật  ộ dân cư,  iều kiện kinh t  xã hội ...), khả năng ứng phó, UBND hu ện 

sẽ ki n ngh  UBND Tỉnh  iều chỉnh các tiêu chí, cấp  ộ d ch cho phù hợp,  ảm bảo 

qu    nh tại Ngh  qu  t số 1 8 NQ-CP ngà  11 1     1 của Chính phủ; 

- Trong trường hợp nâng cấp  ộ d ch thì phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ 

cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp bi t, có sự chuẩn b  trước khi áp dụng. 

3. Quy định áp dụng cho từng vùng theo cấp độ dịch 

(Gửi kèm theo Phụ lục) 

4. Phân công cụ thể 

4.1. Trung tâm Y tế huyện 



- Thống kê,  ánh giá chính xác các tiêu chí  ể tham mưu UBND hu ện (qua 

Văn phòng H ND&UBND hu ện)  ánh giá cấp  ộ d ch trên toàn hu ện và các xã, 

th  trấn trước  9 giờ    ngà  thứ 6 hàng tuần; 

- Phối hợp với Văn phòng H ND&UBND hu ện, Phòng Văn hóa – Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Tru ền thanh tru ền hình hu ện công khai các vùng 

d ch và cấp  ộ d ch ở tất cả các   a phương trong hu ện trên Trang thông tin  iện tử 

Hu ện và trang mạng của Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Tru ền thanh tru ền hình 

hu ện;  

- Tham mưu UBND hu ện thực hiện K  hoạch của Tỉnh, của Hu ện về triển 

khai chi n d ch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm    1 -      trên   a bàn hu ện 

theo số lượng phân bổ vắc xin từ Ban Chỉ  ạo phòng, chống d ch COVID-19 tỉnh, 

 ảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả;  ạt mục tiêu  ạt tối thiểu 5 % người từ 18 tuổi 

trở lên  ược tiêm vắc xin phòng COVID-19 vào cuối năm    1 và trên 7 % dân số 

hu ện  ược tiêm vắc xin phòng COVID-19   n h t Quý I      (chú ý phân bổ vắc 

xin tiêm cho người trên 65 tuổi, bệnh nền, phụ nữ cho con bú, phụ nữ mang thai); xây 

dựng lộ trình tiêm vắc xin cho trẻ em và tiêm tăng cường theo hướng dẫn của Sở Y t ; 

- Tăng cường khả năng thu dung,  iều tr  và chăm sóc người mắc COVID-19: 

Liên hệ Bệnh viện  a khoa Khu vực Bắc Bình Thuận phối hợp tổ chức thực hiện theo 

Hướng dẫn tạm thời về chu ên môn   t  thực hiện Ngh  qu  t số 1 8 NQ-CP ngày 

11 1     1 của Chính phủ ban hành theo Qu  t   nh số 48   Q BYT ngà  

1  1     1 của Bộ Y t ; 

- Triển khai thực hiện xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-  theo   a bàn ngu  cơ 

và nhóm ngu  cơ; tù  thuộc vào các   u tố ngu  cơ, tình hình d ch bệnh và mức  ộ 

của ổ d ch, tham mưu Ban Chỉ  ạo phòng, chống d ch COVID-19 hu ện qu  t   nh 

 ối tượng,   a bàn xét nghiệm cho phù hợp; phối hợp tốt với các ngành liên quan quản 

lý các khu cách l  tập trung. 

- Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho  ội ngũ   t  cấp xã, th  trấn, tập 

huấn Phương án số 3766 PA-BC  ngà   8 1     1 của Ban Chỉ  ạo phòng, chống 

COVID-19 tỉnh;  ảm bảo trang thi t b , vật tư   t  thi t   u  ể thực hiện tốt công tác 

phòng, chống d ch nga  từ cơ sở; 

- Tham mưu Ban Chỉ  ạo phòng, chống d ch COVID-19 hu ện thực hiện theo 

Quy t   nh số 2780 Q -UBND ngà  18 1     1 của UBND tỉnh và Phương án số 

3766/PA-BC  ngà   8 1     1 của Ban Chỉ  ạo phòng, chống COVID-19 tỉnh về 

việc thí  iểm cách l    t  tại nhà  ối với người ti p xúc gần với người mắc COVID-19 

(F1) và người từ vùng d ch trở về   a phương  ể phòng, chống d ch COVID-19;  ánh 

giá k t quả việc thí  iểm cách l    t  tại nhà  ể rút kinh nghiệm nhằm  ẩ  nhanh triển 

khai thực hiện trên diện rộng, giảm tải áp lực cho các khu cách l  tập trung, giảm số 

ca lâ  nhiễm chéo. Nghiên cứu,  ề xuất những giải pháp chống d ch mới trong cộng 

 ồng; 



- Tham mưu k  hoạch thi t lập Trạm Y t  lưu  ộng, Tổ chăm sóc người nhiễm 

COVID-19 tại cộng  ồng và k  hoạch cung cấp ox    t  cho các Trạm Y t  xã, th  

trấn  ể  áp ứng khi có d ch xả  ra. 

 

 

4.2. Công an huyện 

- Ti p tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo  ảm an ninh trật tự; chủ  ộng 

nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng, biện pháp  ấu tranh, trấn áp mạnh các băng, 

nhóm tội phạm; chủ  ộng phát hiện, xử lý nghiêm (kể cả xử lý hình sự  ể răn  e, 

phòng ngừa chung) các hành vi vi phạm pháp luật về công tác phòng, chống d ch, các 

 ối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống d ch COVID-19 gâ  mất an ninh trật tự 

tại   a phương; 

- Phối hợp với  ội 1 Cảnh sát giao thông tỉnh  ẩ  mạnh công tác tuần tra, kiểm 

soát,  ảm bảo an ninh trật tự phòng, chống d ch COVID-19 nhất là trên các tu  n 

Quốc lộ,  ường liên tỉnh  ể chủ  ộng phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy 

  nh về phòng, chống d ch; 

- Triển khai hiệu quả, k p thời việc ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong quản lý 

xã hội, phòng, chống d ch COVID-19; chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y t  và các   a 

phương cập nhật  ầ   ủ di bi n  ộng thông tin dân cư, thông tin về tiêm ngừa vắc xin 

COVID-19 lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư  ể phục vụ có hiệu quả công 

tác phòng, chống d ch; 

- Chủ  ộng rà soát nhiệm vụ của    Tổ Cơ  ộng liên ngành hu ện, chỉ  ạo tuần 

tra, kiểm soát, phát hiện, kiên qu  t xử lý các loại phương tiện tham gia giao thông 

 ậu,  ỗ không  úng nơi qu    nh, qu  phạm về phòng, chống d ch COVID-19, an 

ninh trật tự, an toàn giao thông trên   a hu ện; kiểm tra, phát hiện,  êu cầu người dân 

về từ các tỉnh thành có d ch phải khai báo   t  và cách l  theo qu    nh. 

4.3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, 02 Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện 

 Ti p tục hu   ộng các lực lượng quân  ội, nhất là lực lượng quân  , bộ  ội 

biên phòng, dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với ngành   t  và các   a phương trong 

công tác phòng, chống d ch bệnh; tham gia cung ứng trang thi t b , vật tư và tham gia 

cứu trợ Nhân dân trong khu vực cách l , khu phong tỏa. BCH Quân sự hu ện chủ trì, 

phối hợp với các ngành liên quan nâng cao chất lượng quản lý các khu cách l  tập 

trung. 

4.4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 

thanh - Truyền hình huyện, Ban Quản lý khu du lịch Bình Thạnh 

- Phối hợp với Ban Tu ên giáo Hu ện ủ  chỉ  ạo hệ thống thông tin cơ sở chủ 

 ộng, k p thời cung cấp thông tin, phổ bi n ki n thức về phòng, chống d ch COVID-

19; 



- Biên tập nội dung tu ên tru ền ngắn gọn, dễ hiểu với hình thức hỏi –  áp 

tu ên tru ền chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả d ch 

COVID-19” của Chính phủ, của UBND tỉnh, của UBND hu ện trên các phương tiện 

thông tin  ại chúng  ể người dân hiểu, thực hiện  úng qu    nh, phát hu   ược tính tự 

giác, ý thức trách nhiệm, chủ  ộng của mỗi cá nhân và người dân trong công tác 

phòng, chống d ch. Tập trung tu ên tru ền nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp 

ủ , hệ thống chính tr  tại cơ sở và quần chúng Nhân dân trong công tác phòng, chống 

d ch, qu  t tâm khôi phục lại trạng thái bình thường mới; 

- Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì, phối hợp với các ngành và các xã, th  trấn 

tổ chức thực hiện tốt các hướng dẫn của Sở Văn hóa – Thể thao và Du l ch về tổ chức 

các hoạt  ộng cưới hỏi, hi u hỷ, tang lễ, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, du l ch;  

- Tăng cường thông tin về tình hình, dự báo d ch bệnh; các ti n bộ khoa học, kỹ 

thuật, các giải pháp mới trong phòng, chống d ch.  

4.5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì việc tổ chức triển khai thực hiện các ch   ộ, chính sách hỗ trợ các  ối 

tượng ch u ảnh hưởng do d ch COVID-19; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan,   a phương liên quan  ề xuất các giải pháp 

bảo  ảm an sinh xã hội, hỗ trợ trẻ em, người lao  ộng, người sử dụng lao  ộng;  ề 

xuất các giải pháp khôi phục th  trường lao  ộng. 

4.6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tham mưu UBND hu ện  ảm bảo hàng hóa, ngu ên vật liệu  ể  áp ứng  êu 

cầu phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh t  - xã hội hu ện; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan  ề xuất cấp có thẩm qu ền tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc  ối với các dự án công nghiệp quan trọng ( iện năng lượng, khu-

cụm công nghiệp …); hỗ trợ tối  a các nhà má  du  trì và khôi phục sản xuất  ể giữ 

 ơn hàng, chuỗi cung ứng; 

-  ảm bảo lưu thông hàng hóa giữa các   a phương, liên hu ện  ược thuận lợi, 

phục vụ  ời sống Nhân dân và  áp ứng hoạt  ộng sản xuất, kinh doanh, xuất nhập 

khẩu. Hướng dẫn hoạt  ộng vận tải thuận lợi, phù hợp với cấp  ộ d ch bệnh của từng 

khu vực,   a phương trên   a bàn hu ện; 

- Tham mưu UBND hu ện hướng dẫn, phê du ệt, kiểm tra k  hoạch, phương án 

phòng, chống d ch  ối với: các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các công 

trình có nguồn vốn ngoài nhà nước, các công trình do Tỉnh, Trung ương làm chủ  ầu 

tư, các cửa hàng xăng dầu, trung tâm thương mại, siêu th , cửa hàng tiện ích, chợ. 

4.7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Chủ  ộng  iều chỉnh hợp lý k  hoạch sản xuất nông nghiệp  ảm bảo nguồn 

cung lương thực, thực phẩm;  

- Chủ  ộng tìm ki m nguồn tiêu thụ các nông sản   n kỳ thu hoạch, nhất là tại 

những vùng chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp và phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh t  



và Hạ tầng, các   a phương bảo  ảm  iều kiện tạo thuận lợi, thông suốt cho vận 

chu ển, tiêu thụ nông sản, thuỷ sản; 

- Tham mưu UBND hu ện Phương án phòng, chống d ch trong hoạt  ộng sản 

xuất ngư nghiệp, các cảng cá trên   a bàn hu ện. 

 

 

4.8. Phòng Tài nguyên – Môi trường 

Rà soát hướng dẫn xử lý, vận chu ển chất thải phát sinh trong phòng, chống 

d ch COVID-19; chỉ  ạo công tác tăng cường năng lực xử lý chất thải an toàn trong 

phòng, chống d ch COVID-19. 

4.9. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu  ề xuất giải pháp  ảm bảo nguồn lực góp phần thúc  ẩ  phục hồi 

kinh t , k t hợp công tác vận  ộng xã hội hóa trong phòng, chống d ch; 

- Chủ trì xâ  dựng, hoàn thiện k  hoạch khôi phục và phát triển kinh t  - xã hội 

hu ện; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan  ề xuất các giải pháp tháo gỡ khó 

khăn, hỗ trợ doanh nghiệp; tạo  iều kiện thu hút các nhà  ầu tư; 

- Tham mưu UBND hu ện  ảm bảo nguồn kinh phí phòng, chống d ch.  

4.10. Phòng Giáo dục và Đào tạo     

- Tham mưu UBND hu ện triển khai thực hiện k  hoạch năm học, thực hiện các 

biện pháp phòng, chống d ch trong hoạt  ộng dạ  và học theo chỉ  ạo, hướng dẫn của 

UBND tỉnh và Sở Giáo dục và  ào tạo; 

- Phối hợp với Trung tâm Y t  rà soát hướng dẫn phòng, chống d ch COVID-19 

trong hoạt  ộng giáo dục,  ào tạo; 

- Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tiêm chủng các loại vắc xin khi có chủ 

trương cho học sinh trong  ộ tuổi  ược qu    nh; 

- Ti p tục thực hiện các giải pháp  ảm bảo thực hiện năm học    1 - 2022 an 

toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình d ch bệnh COVID-19 trên   a bàn hu ện. 

4.11. Phòng Nội vụ 

- Rà soát hướng dẫn hoạt  ộng của các cơ sở,   a  iểm, hoạt  ộng tôn giáo, tín 

ngưỡng, thờ tự  ảm bảo công tác phòng, chống d ch COVID-19 theo chỉ  ạo và 

hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Nội vụ; 

- Tham mưu UBND hu ện, Ban Chỉ  ạo phòng, chống COVID-19 hu ện phát 

 ộng các phong trào thi  ua trong phòng, chống d ch COVID-19, khôi phục và phát 

triển kinh t  - xã hội. Phối hợp với ngành,   a phương  ề xuất khen thưởng k p thời 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống d ch COVID -19 và 

phục hồi kinh t . 



4.12. Phòng Dân tộc 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Tru ền thanh, tru ền hình 

hu ện, các   a phương tăng cường công tác vận  ộng người dân các vùng  ồng bào 

dân tộc thiểu số tham gia công tác phòng, chống d ch COVID-19;  

- Phối hợp với Phòng Lao  ộng - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện 

các chính sách hỗ trợ  ảm bảo an sinh xã hội cho  ồng bào dân tộc thiểu số b  ảnh 

hưởng bởi d ch COVID-19. 

4.13. Thanh tra huyện 

Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra   nh kỳ,  ột xuất trong công tác 

phòng, chống d ch COVID-19 nhằm chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. 

4.14. Văn phòng HĐND&UBND huyện  

- Phối hợp với Trung tâm Y t  hu ện tham mưu cho UBND hu ện chỉ  ạo các 

cơ quan,  ơn v ,   a phương triển khai thực hiện K  hoạch này,  ảm bảo  ạt mục tiêu 

 ề ra; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan  ơn v  theo dõi việc triển khai thực hiện K  

hoạch nà ; tham mưu việc  ánh giá, sơ tổng k t, tổng hợp,  ề xuất việc sửa  ổi, bổ 

sung K  hoạch nà ; 

- Phối hợp với Trung tâm Y t  hu ện công khai các vùng d ch và cấp  ộ d ch ở 

tất cả các   a phương trong hu ện trên Trang thông tin  iện tử Hu ện và trang thông 

tin của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Tru ền thanh - Tru ền hình hu ện; 

- Phối hợp với Trung tâm Y t  tham mưu UBND hu ện  ánh giá cấp  ộ d ch 

trên toàn hu ện và các xã, th  trấn gửi Sở Y t  trước 1  giờ    ngà  thứ 6 hàng tuần. 

4.15. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng 

Tham mưu UBND hu ện hướng dẫn phê du ệt, kiểm tra việc xâ  dựng, thực 

hiện k  hoạch phòng, chống d ch  ối với các công trình do hu ện làm chủ  ầu tư. 

4.16. Các Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn huyện 

Nghiên cứu các giải pháp về tín dụng  ể hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh t  - xã hội. Thúc  ẩ  mạnh mẽ các 

phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, không ti p xúc trực ti p; 

4.17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức, đoàn 

thể  

 - Triển khai tu ên tru ền, phổ bi n chủ trương thực hiện theo Qu  t   nh 

 78  Q -UBND ngà  18 1     1 của UBND tỉnh và Phương án số 3766 PA-BC  

ngà   8 1     1 của Ban Chỉ  ạo phòng, chống COVID-19 tỉnh   n cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao  ộng và toàn thể nhân dân, trong  ơn v ,   a phương mình; 

- Tăng cường phối hợp với các cấp chính qu ền vận  ộng Nhân dân nâng cao ý 

thức, tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống d ch bệnh; ti p tục vận  ộng các tổ 

chức, doanh nghiệp vừa phòng, chống d ch bệnh, khắc phục những hậu quả do d ch 



bệnh gâ  ra, vừa du  trì, phát triển hoạt  ộng sản xuất, kinh doanh,... phát hu  tinh 

thần sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trong phòng, chống d ch, thực hiện mục tiêu 

kép.  

 

4.18. UBND các xã, thị trấn 

- Thành lập Ban  iều hành công tác phòng, chống d ch COVID-19 do Chủ t ch 

UBND cấp xã làm Trưởng ban, một Phó Chủ t ch UBND cấp xã làm Phó Trưởng ban 

thường trực,  ồng chí Trưởng Công an cấp xã làm Phó Trưởng ban và một số thành 

viên gồm lực lượng quân sự,   t ,  oàn thanh niên,…  ể  iều hành công tác kiểm soát 

người dân về,   n, lưu trú tại   a phương  ảm bảo qu    nh phòng, chống d ch.  ồng 

thời, thành lập ở mỗi thôn, khu phố  1 Tổ phản ứng nhanh phòng, chống d ch 

COVID-19 do Trưởng thôn, Trưởng khu phố làm Tổ trưởng, có sự tham gia của lực 

lượng công an cơ sở (bao gồm công an viên bán chu ên trách), dân quân cơ  ộng, 

thanh niên xung kích,  oàn thanh niên và các tổ chức  oàn thể của   a phương; 

- Ban  iều hành công tác phòng, chống d ch COVID-19 các xã, th  trấn và Tổ 

phản ứng nhanh phòng, chống d ch COVID-19 thôn, khu phố căn cứ Qu  t   nh số 

 78  Q -UBND ngà  18 1     1 của UBND tỉnh Qu    nh tạm thời các biện pháp 

hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả d ch COVID-19 theo 

từng cấp  ộ d ch áp dụng trên   a bàn tỉnh Bình Thuận”  ể chủ  ộng triển khai thực 

hiện các biện pháp phòng, chống d ch bảo  ảm phù hợp với tình hình thực t  tại   a 

phương, trong  ó lưu ý các nội dung trọng tâm sau: 

+ Tăng cường công tác quản lý cư trú, lưu trú, nắm hộ, nắm người, “ i từng 

ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”  ể chủ  ộng rà soát, lập danh sách,  êu cầu 

người dân thực hiện nghiêm qu    nh phòng, chống d ch COVID-19. Tu ệt  ối không 

 ể sót, lọt những người về từ tỉnh ngoài mà không  ược quản lý, lập danh sách, phân 

loại, xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng, chống d ch phù hợp. Hàng ngà  

phải xuống   a bàn  ể nắm rõ người   n, người  i của từng hộ gia  ình, trước 15 giờ, 

báo cáo k t quả về Ban chỉ  ạo phòng, chống d ch hu ện  ể tập hợp, báo cáo Ban Chỉ 

 ạo phòng, chống d ch Covid-19 tỉnh theo dõi, chỉ  ạo; 

+ Tổ chức cho các cơ sở lưu trú, các hộ gia  ình ký cam k t thực hiện nghiêm 

các qu    nh phòng, chống d ch, nhất là việc không che giấu người từ vùng d ch   n, 

trở về   a phương; những trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19; 

+   ẩ  mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hu  vai trò, 

trách nhiệm của người dân trong việc phát hiện, tố giác những trường hợp ngoài tỉnh 

  n, trở về   a phương, những trường hợp vi phạm qu    nh phòng, chống d ch  ể có 

biện pháp xử lý theo qu    nh; 

+ Thi t lập  ường dâ  nóng  4  4, thông báo công khai, rộng rãi số  iện thoại 

và thông qua các kênh thông tin (zalo, facebook…) ở từng thôn, khu phố,  ể k p thời 

ti p nhận mọi thông tin người dân phản ánh liên quan   n công tác phòng, chống 

d ch; 



+ Tăng cường thời lượng, nâng tần suất tu ên tru ền về công tác phòng, chống 

d ch trên phương tiện thông tin  ại chúng, các loa tru ền thanh của   a phương, qua 

 ó tu ên tru ền  ể người dân hiểu,  ồng thuận và chấp hành nghiêm các qu    nh 

phòng, chống d ch; 

+ Thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo  ảm an sinh xã hội cho các trường 

hợp gặp khó khăn do d ch COVID-19 theo hướng tận dụng tối  a nguồn lực xã hội 

hóa trên cơ sở minh bạch, chu ên nghiệp, có sự giám sát, quản lý của cơ quan chức 

năng; 

+ Thành lập các Tổ Giám sát COVID-19 cộng  ồng phù hợp với tình hình dân 

cư,   a bàn cư trú, quan tâm nâng cao chất lượng hoạt  ộng của các Tổ nà ; củng cố 

kiện toàn thành lập mới và nâng cao chất lượng hoạt  ộng của các Tổ kiểm tra, Tổ 

phản ứng nhanh; 

+ Có biện pháp kiểm soát, quản lý chặt các cơ sở kinh doanh, d ch vụ, nhà 

hàng, quán ăn, khu vui chơi giải trí,… ;  êu cầu chủ các cơ sở phải chấp hành  úng 

qu    nh theo Qu  t   nh số  78  Q -UBND ngà  18 1     1 của UBND tỉnh, 

không  ể lâ  lan d ch bệnh do chủ quan, lơ là, mất cảnh giác;  êu cầu các hộ gia  ình 

sản xuất kinh doanh xâ  dựng k  hoạch phòng, chống d ch; tổ chức thẩm   nh, phê 

du ệt, kiểm tra. 

- Phối hợp với Trung tâm Y t  hu ện tổ chức việc xét nghiệm, tiêm vắc xin 

 úng thời gian,  úng  ối tượng, bảo  ảm an toàn phòng, chống d ch; thực hiện tốt 

Phương án số 3766/PA-BC  ngà   8 1     1 của Ban Chỉ  ạo phòng, chống 

COVID-19 tỉnh; 

- Xâ  dựng, tổ chức thực hiện k  hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả d ch COVID-19 với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo  ảm kiểm soát hiệu quả d ch 

COVID-19; củng cố các Tổ giám sát COVID-19 cộng  ồng, phát hu  vai trò của các 

Tổ làm việc tích cực,  ạt hiệu quả, giải tán các Tổ giám sát COVID-19 cộng  ồng 

không  ạt hiệu quả, phát hu  vai trò của các Tổ giám sát COVID-19 cộng  ồng giám 

sát cộng  ồng dân cư, giám sát nhóm hộ gia  ình, giám sát người dân. Tổ chức thực 

hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống d ch phù hợp với diễn bi n d ch bệnh tại: 

nhóm hộ gia  ình; tổ dân phố tổ tự quản; thôn khu phố; xã, th  trấn bảo  ảm linh hoạt, 

hiệu quả;  

-  iều tra khảo sát nắm  ầ   ủ thông tin từng nhóm hộ gia  ình (nhỏ hơn tổ tự 

quản tổ dân phố): Tổng số hộ khẩu trong Nhóm, phân tích theo các nhóm tuổi, nhóm 

 ối tương dễ b  tổn thương, lao  ộng trong  ộ tuổi,  ề cử người ch u trách nhiệm 

trong Nhóm, … Những thông tin nà  là cơ sở rất quan trọng giúp   a phương xâ  

dưng K  hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng, chống d ch 

COVID-19 nhất là khi phát sinh F  trong cộng  ồng;  

- Triển khai chi n d ch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại   a phương 

 ảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả; trước mắt lập danh sách ưu tiên tiêm vaccin 

phòng d ch COVID-19 cho các  ối tượng tại  iều 7, Chương III, Qu  t   nh 

 78  Q -UBND ngà  18 1     1 của UBND tỉnh; 



- Chủ  ộng rà soát,  ánh giá ngu  cơ, tầm soát phát hiện và xử lý khi có F  

trong cộng  ồng và trong khu vực sản xuất, kinh doanh, d ch vụ và các khu vực khác 

tại   a phương quản lý phù hợp với  êu cầu trong tình hình mới, vừa  ảm bảo an toàn, 

vừa không làm gián  oạn các hoạt  ộng. Phối hợp Trung tâm Y t  xâ  dựng k  hoạch 

k  hoạch, phương án, lộ trình sẵn sàng vận hành hiệu quả mô hình Trạm Y t  lưu 

 ộng và Tổ chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng  ồng,  ảm bảo 1  % các trạm Y 

t  có ô x    t  và k p thời sơ, cấp cứu cho người mắc COVID-19  ang cách l  tại nhà 

theo hướng dẫn của Bộ Y t , Sở Y t . Thực hiện  úng các hướng dẫn của Bộ Y t , 

Ban Chỉ  ạo phòng, chống d ch COVID-19 tỉnh, Ban Chỉ  ạo phòng, chống d ch 

COVID-19 hu ện  ối với việc xét nghiệm, cách l , theo dõi   t  người   n từ vùng 

d ch, từ các   a phương khác;  

- Cập nhật các thông tin, dữ liệu phục vụ việc xác   nh cấp  ộ d ch theo hướng 

dẫn,  ánh giá cấp  ộ d ch   nh kỳ trước 9 giờ ngà  thứ 6 hàng tuần. Căn cứ tình hình 

d ch trên   a bàn thực hiện công bố mức  ộ d ch và các biện pháp áp dụng tương ứng. 

Trường hợp  ề xuất nâng cấp  ộ d ch thì báo cáo Ủ  ban nhân dân hu ện, Ban Chỉ 

 ạo phòng, chống d ch COVID-19 hu ện, bảo  ảm  ủ  iều kiện công bố trước tối 

thiểu 48 giờ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp bi t, có sự chuẩn b  trước khi áp 

dụng; 

- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống d ch COVID-19 và phục hồi 

phát triển kinh t    a phương với tinh thần chủ  ộng, sáng tạo, bám sát thực tiễn, 

không chủ quan khi d ch  i qua;  ảm bảo phương châm “bốn tại chỗ”; thực hiện việc 

mua sắm  ể phục vụ công tác phòng, chống d ch COVID-19  úng qu    nh,  ảm bảo 

công khai, minh bạch, chặt chẽ, phòng, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng; 

- Tăng cường công tác  ôn  ốc, kiểm tra   n nhóm hộ gia  ình; tổ dân phố  tổ 

tự quản; thôn  khu phố; chuẩn b  các  iều kiện cần thi t  ể sẵn sàng  áp ứng nhanh 

khi tình hình d ch bệnh tha   ổi. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

Xâ  dựng k  hoạch cụ thể, chi ti t thực hiện K  hoạch nà ; chậm nhất   n ngà  

3  1     1 gửi K  hoạch về UBND hu ện. 

2. Quá trình tổ chức thực hiện UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 huyện sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá để chấn chỉnh việc tổ chức 

thực hiện và sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với chỉ đạo của Trung ương, 

Tỉnh, Huyện ủy và tình hình thực tế. 

3. Trung tâm Y tế huyện  

- Phối hợp với Văn phòng H ND&UBND hu ện thực hiện việc kiểm tra, giám 

sát báo cáo,  ề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện của K  hoạch nà ; 

- Thực hiện ch   ộ, thông tin báo cáo k t quả triển khai  úng thời gian qu  

  nh. 



4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức, đoàn 

thể  

Chủ  ộng phối hợp với chính qu ền các cấp giải qu  t có hiệu quả những vấn 

 ề xã hội bức xúc nga  tại cơ sở, tham gia tu ên tru ền, vận  ộng và giám sát việc 

thực hiện các biện pháp phòng, chống d ch tại   a phương. Tu ên tru ền   n cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao  ộng và toàn thể nhân dân, trong  ơn v ,   a phương 

mình về các nội dung của K  hoạch nà . 

 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Căn cứ K  hoạch nà , các xã, th  trấn xâ  dựng K  hoạch triển khai thực hiện 

tại   a phương mình;  

- Thực hiện báo cáo k t quả triển khai khi có  êu cầu.  

Trên cơ sở nội dung K  hoạch nà , các cơ quan,  ơn v ,   a phương căn cứ tình 

hình thực tiễn  ể tổ chức triển khai  ảm bảo an toàn, linh hoạt và  ạt mục tiêu  ề ra. 

Trong quá trình thực hiện n u phát sinh khó khăn, vướng mắc,  ề ngh  phản hồi về 

UBND hu ện (qua Văn phòng Hội  ồng nhân dân và Ủ  ban nhân dân hu ện)  ể k p 

thời tham mưu Ủ  ban nhân dân hu ện, Ban Chỉ  ạo phòng, chống d ch COVID-19 

hu ện cập nhật và  iều chỉnh phù hợp./. 

 
Nơi nhận:         
- UBND tỉnh; 

- Sở Y t ; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT.Hu ện ủ ; 

- TT.H ND hu ện; 

- Chủ t ch, các PCT/UBND hu ện; 

- Mặt trận và các  oàn thể hu ện; 

- Các phòng, ban trực thuộc hu ện;  

- Các cơ quan trên   a bàn hu ện; 

- Cấp ủ  các xã, th  trấn; 

- UBND các xã, th  trấn; 

- Chánh, Phó VP H &UB hu ện;        
- Lưu VT, VX-Hằng. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Trực  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO TỪNG VÙNG THEO CẤP ĐỘ DỊCH 

1. Các hoạt  ộng trong vùng xanh (cấp 1) tuân thủ các  êu cầu và  iều kiện như 

sau: 

TT Hoạt động Quy định Điều kiện 

1 

Tổ chức hoạt  ộng tập 

trung trong nhà, ngoài trời 

* Riêng  ối với việc cưới, 

tang, hi u, hỷ, thực hiện 

theo hướng dẫn của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du 

l ch. 

Hoạt 

 ộng 

 ảm bảo các biện pháp phòng, 

chống d ch COVID-19. 

2 

Vận tải hành khách công 

cộng  ường bộ,  ường 

thủ  nội   a, hàng hải. 

Hoạt 

 ộng 

 ảm bảo các biện pháp phòng, 

chống d ch COVID-19 và theo 

hướng dẫn của Sở Giao thông 

vận tải. 

3 

Lưu thông, vận chu ển 

hàng hóa nội tỉnh hoặc 

liên tỉnh. 

Hoạt 

 ộng 

 ảm bảo các biện pháp phòng, 

chống d ch COVID-19 và theo 

hướng dẫn của Sở Giao thông 

vận tải. 

4 

Hoạt  ộng xuất nhập 

cảnh, quá cảnh của người, 

tàu thu ền, hàng hóa qua 

các cửa khẩu cảng. 

Hoạt 

 ộng 

Theo hướng dẫn của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bộ Chỉ 

hu  Bộ  ội Biên phòng tỉnh. 

5 
Sản xuất kinh doanh, d ch 

vụ. 
 

 

5.1 
Doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh. 

Hoạt 

 ộng 

 ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-19 

theo qu    nh (1). 

5.2 

 ơn v  thi công các dự án, 

công trình giao thông, xây 

dựng, thủ  lợi. 

Hoạt 

 ộng 

 ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-19 

theo qu    nh ( ). 

5.3 
Trung tâm thương mại, 

siêu th , cửa hàng tiện ích 

Hoạt 

 ộng 

-  ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-19 

theo qu    nh (3). 

- Người lao  ộng  ã  ược tiêm 

ít nhất  1 liều vắc xin. 

5.4 
Nhà hàng, quán ăn, quán 

nước. 

Hoạt 

 ộng 

- Bố trí không quá  4 

người bàn, mỗi bàn cách nhau 

 m (tính từ gh  ngồi gần nhất). 

Trường hợp trong phòng thì 

không quá 10 người.  

-  ảm bảo các  êu cầu về 



phòng, chống d ch COVID-19 

theo qu    nh (4) và khoảng 

cách nêu trên (trường hợp 

không  ảm bảo thì chỉ bán 

mang về). 

- Người quản lý và nhân viên 

phục vụ trực ti p ti p xúc khách 

hàng  ã  ược tiêm ít nhất  1 

liều vắc xin. 

5.5 Chợ  ầu mối 
Hoạt 

 ộng 

-  ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-19 

theo qu    nh (3). 

- Người bán  ã  ược tiêm ít nhất 

 1 liều vắc xin. 

5.6 

Hoạt  ộng khai thác thủ  

sản  ối với người dân  và 

tàu thu ền (trong hu ện) 

Hoạt 

 ộng 

 ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-19 

theo qu    nh. 

5.7 

Hoạt  ộng bốc dỡ sản 

phẩm của tàu thu ền 

(ngoài hu ện) 
 

 

5.8 

Cơ sở kinh doanh các d ch 

vụ có ngu  cơ lâ  nhiễm 

cao gồm: 
 

 

- 

Mát xa, quán bar, internet, 

trò chơi  iện tử, bida và 

các cơ sở khác do   a 

phương qu  t   nh. 

Hoạt 

 ộng 

- Không quá    người trong 

cơ sở cùng một thời  iểm; n u 

có phòng riêng thì mỗi phòng 

không quá  4 người. 

- Chủ cơ sở ch u trách nhiệm 

 ảm bảo  úng các qu    nh về 

phòng, chống d ch (5). 

Người quản lý và nhân viên 

phục vụ trực ti p ti p xúc 

khách hàng  ã  ược tiêm  ủ 

liều vắc xin hoặc  ã khỏi bệnh 

COVID-19. 

- Cắt tóc, làm  ẹp. 
Hoạt 

 ộng 

- Không quá    người trong 

cơ sở cùng một thời  iểm; n u 

có phòng riêng thì mỗi phòng 

không quá  4 người. 

- Chủ cơ sở ch u trách nhiệm 

 ảm bảo  úng các qu    nh về 

phòng, chống d ch (5). 



Người quản lý và nhân viên 

phục vụ trực ti p ti p xúc 

khách hàng  ã  ược tiêm ít 

nhất  1 liều vắc xin. 

- 
Phòng tập g m,  oga, thể 

dục thể thao. 

Hoạt 

 ộng 

- Không quá    người trong 

cơ sở cùng một thời  iểm. 

- Chủ cơ sở ch u trách nhiệm 

 ảm bảo  úng các qu    nh về 

phòng, chống d ch (5). 

- Người quản lý và nhân viên 

phục vụ trực ti p ti p xúc 

khách hàng  ã  ược tiêm  ủ 

liều vắc xin hoặc  ã khỏi bệnh 

COVID-19. 

- Rạp chi u phim, karaoke. 
Hoạt 

 ộng 

- Không quá 5 % công suất; 

riêng karaoke không quá 04 

người trong  1 phòng. 

- Chủ cơ sở ch u trách nhiệm 

 ảm bảo  úng các qu    nh về 

phòng, chống d ch. 

Người quản lý và nhân viên 

phục vụ trực ti p ti p xúc 

khách hàng  ã  ược tiêm  ủ 

liều vắc xin hoặc  ã khỏi bệnh 

COVID-19. 

5.9 
Hoạt  ộng bán hàng rong, 

vé số dạo. 

Hoạt 

 ộng 

Người bán  ã  ược tiêm ít nhất 

 1 liều vắc xin. 

6 
Hoạt  ộng giáo dục,  ào 

tạo. 

Hoạt 

 ộng 

Theo hướng dẫn của Sở Giáo 

dục và  ào tạo. 

 
7 

 
Hoạt  ộng cơ quan, công 

sở 

 
Hoạt 

 ộng 

Có k  hoạch và ch u trách 

nhiệm triển khai các biện pháp 

 ảm bảo phòng, chống d ch 

COVID-19. 

 

8 

 
Các cơ sở tôn giáo,

 tín ngưỡng, thờ tự. 

 

Hoạt 

 ộng 

Có k  hoạch và ch u trách 

nhiệm triển khai các biện pháp 

 ảm bảo phòng, chống d ch 

COVID-19 theo hướng dẫn 

của Sở Nội vụ. 

 

 
9 

Hoạt  ộng nghỉ dưỡng, 

khách sạn, nhà nghỉ, tham 

quan du l ch; biểu diễn 

văn hóa, nghệ thuật, thể 

  



dục, thể thao. 

 

 

 

 
9.1 

 

 

 
Cơ sở,   a  iểm nghỉ 

dưỡng, khách sạn, nhà 

nghỉ,  iểm tham quan du 

l ch. 

 

 

 

 
Hoạt 

 ộng 

- Có k  hoạch và ch u trách 

nhiệm triển khai các biện pháp 

 ảm bảo phòng, chống d ch 

COVID-19 theo hướng dẫn 

của Sở Văn hóa, Thể  thao và 

Du l ch. 

- Người quản lý, người lao 

 ộng trực ti p ti p xúc khách 

hàng, du khách  ã  ược tiêm 

 ủ liều vắc xin hoặc  ã khỏi 

bệnh COVID-19. 

 

 
9.2 

Bảo tàng, triển lãm, thư 

viện, cơ sở,   a  iểm biểu 

diễn văn hóa, nghệ thuật, 

thể dục, thể thao, các di 

tích  ã x p hạng. 

 

 
Hoạt 

 ộng 

Cơ sở có k  hoạch và ch u 

trách nhiệm triển khai các biện 

pháp  ảm bảo phòng, chống 

d ch COVID-19 và theo hướng 

dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du l ch. 

 
9.3 

 

Hoạt  ộng tắm biển tại bãi 

tắm công cộng. 

 
Hoạt 

 ộng 

- Sáng từ  5 giờ - 08 giờ. 

-  ảm bảo qu    nh phòng, 

chống d ch của Bộ Y t . 

2. Các hoạt  ộng trong vùng vàng (cấp  ) tuân thủ các  êu cầu và  iều 

kiện như sau: 

TT Hoạt động Quy định Điều kiện 

1 

Tổ chức hoạt  ộng tập 

trung trong nhà, ngoài 

trời 

* Riêng  ối với việc 

cưới, tang, hi u, hỷ, thực 

hiện theo hướng dẫn của 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du l ch. 

Hoạt 

 ộng 

- Trong nhà: ≤    người. 

- Ngoài trời: ≤ 3  người. 

- Trường hợp vượt số người 

theo qu    nh thì báo cáo, xin 

ý ki n sở, ngành chu ên môn, 

UBND cấp hu ện xem xét, 

giải qu  t. 

 
 

2 

 

Vận tải hành khách công 

cộng  ường bộ,  ường 

thủ  nội   a, hàng hải. 

 
 

Hoạt 

 ộng 

Theo phương án hoạt  ộng vận 

tải hành khách công cộng  ảm 

bảo  êu cầu phòng, chống d ch 

và hướng dẫn của Sở Giao 

thông vận tải. 

 

3 

Lưu thông, vận chu ển 

hàng hóa nội tỉnh hoặc 

liên tỉnh. 

 

Hoạt 

 ộng 

 ảm bảo các biện pháp phòng, 

chống d ch COVID-19 và theo 

hướng dẫn của Sở Giao thông 

vận tải. 



 

4 

Hoạt  ộng xuất nhập 

cảnh, quá cảnh của 

người, tàu thu ền, hàng 

hóa qua các cửa khẩu 

cảng. 

 

Hoạt 

 ộng 

Theo hướng dẫn của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 

Bộ Chỉ hu  Bộ  ội Biên phòng 

tỉnh. 

5 
Sản xuất, kinh doanh, 

d ch vụ 
 

 

 
5.1 

Doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh 
Hoạt  ộng 

 ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-19 

theo qu    nh (1). 

 
5.2 

 ơn v  thi công các dự 

án, công trình giao 

thông, xâ  dựng, thủ  

lợi. 

Hoạt  ộng 

 ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-19 

theo qu    nh (2). 

 

 
5.3 

Trung tâm thương mại, 

siêu th , cửa hàng tiện ích. 
Hoạt  ộng 

-  ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-19 

theo qu    nh (3). 

- Người lao  ộng  ã  ược tiêm 

ít nhất  1 liều vắc xin. 

 

 

 

 

 
5.4 

 

 

 

 
Nhà hàng, quán ăn, quán 

nước. 

 

 

 

 

 
Hoạt 

 ộng 

- Bố trí không quá 02 

người bàn, mỗi bàn cách nhau 

 m (tính từ gh  ngồi gần nhất). 

Trường hợp trong phòng 

không quá 04 người. 

-  ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-19 

theo qu    nh (4) và khoảng 

cách nêu trên (trường hợp 

không  ảm bảo thì chỉ bán 

mang về). 

- Người quản lý và nhân viên 

phục vụ trực ti p ti p xúc 

khách hàng  ã  ược tiêm ít 

nhất  1 liều vắc xin. 

 

 
5.5 

 

 
Chợ  ầu mối, chợ tru ền 

thống. 

 
Hoạt  ộng 

-  ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-19 

theo qu    nh (3). 

- Người bán  ã  ược tiêm ít 

nhất  1 liều vắc xin. 

 

 

Hoạt  ộng khai thác thủ  

sản  ối với người dân và 
 

Hoạt  ộng 

 ảm bảo các  êu cầu về phòng, 

chống d ch COVID-19. 



5.6 tàu thu ền (trong tỉnh). 

 

 

5.7 

 

 
Hoạt  ộng bốc dỡ sản 

phẩm của tàu thu ền 

ngoài tỉnh. 

 

 

Hoạt 

 ộng 

-  ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-19 

theo qu    nh. 

- Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Bộ Chỉ hu  

Bộ  ội Biên phòng tỉnh hướng 

dẫn cụ thể. 

 

 

 
5.8 

Cơ sở kinh doanh các 

d ch vụ có ngu  cơ lâ  

nhiễm cao như: 

Karaoke, mát xa, quán 

bar, internet, trò chơi 

 iện tử, bida, rạp chi u 

phim, gym, yoga và các 

cơ sở khác do   a 

phương qu  t   nh. 

 

 
 

Không 

hoạt 

 ộng 

 

 

5.9 

 

Cơ sở cắt tóc, làm  ẹp 

 

Hoạt 

 ộng 

- Không quá  4 người trong 

cùng một thời  iểm. 

- Chủ cơ sở ch u trách nhiệm 
 ảm bảo  úng các qu    nh về 
phòng, chống d ch (5). 

- Người quản lý và nhân viên 

phục vụ trực ti p ti p xúc 

khách hàng  ã  ược tiêm ít 

nhất  1 liều vắc xin. 

 
5.10 

Hoạt  ộng bán hàng 

rong, vé số dạo. 
Hoạt  ộng Người bán  ã  ược tiêm ít nhất 

 1 liều vắc xin. 

6 
Hoạt  ộng giáo dục,  ào 

tạo. 
Hoạt  ộng 

Theo hướng dẫn của Sở Giáo 

dục và  ào tạo. 

 
7 

Hoạt  ộng cơ quan, 

công sở. 

 
Hoạt 

 ộng 

Có k  hoạch và ch u trách 

nhiệm triển khai các biện pháp 

 ảm bảo phòng, chống d ch 

COVID-19. 

 

 
8 

 

Các cơ sở tôn giáo, tín 

ngưỡng, thờ tự 

 

 
Hoạt 

 ộng 

- Số lượng < 1  người. 

- Có k  hoạch và ch u trách 

nhiệm triển khai các biện pháp 

 ảm bảo phòng, chống d ch 

COVID-19 theo hướng dẫn 

của Sở Nội vụ. 

 Hoạt  ộng nghỉ dưỡng,   



 
9 

khách sạn, nhà nghỉ, 

tham quan du l ch; biểu 

diễn văn hóa, nghệ thuật, 

thể dục, thể thao 

 

 

 

 

9.1 

 

 

 

Cơ sở,   a  iểm nghỉ 

dưỡng, khách sạn, nhà 

nghỉ,  iểm tham quan du 

l ch 

 

 

 

 

Hoạt 

 ộng 

- Tối  a 7 % công suất. 

- Có k  hoạch và ch u trách 

nhiệm triển khai các biện pháp 

 ảm bảo phòng, chống d ch 

COVID-19 theo hướng dẫn 

của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du l ch. 

- Người quản lý, người lao 

 ộng trực ti p ti p xúc khách 

hàng, du khách  ã  ược tiêm 

 ủ liều vắc xin hoặc  ã khỏi 

bệnh COVID-19. 

 

 

 
9.2 

 
Bảo tàng, triển lãm, thư 

viện, cơ sở,   a  iểm 

biểu diễn văn hóa, nghệ 

thuật, thể dục, thể thao, 

các di tích  ã x p hạng. 

 

 

 
Hoạt 

 ộng 

- Trong nhà: ≤ 3  người. 

- Ngoài trời: ≤ 5  người. 

- Cơ sở có k  hoạch và ch u 

trách nhiệm triển khai các biện 

pháp  ảm bảo phòng, chống 

d ch COVID-19 và theo hướng 

dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du l ch. 

9.3 
Hoạt  ộng tắm biển tại 

bãi tắm công cộng 

Không 

hoạt 

 ộng 

 

3. Các hoạt  ộng trong vùng cam (cấp 3) tuân thủ các  êu cầu và  iều kiện như 

sau: 

TT Hoạt động Quy định Điều kiện 

 

 

1 

Tổ chức hoạt  ộng tập 

trung trong nhà, ngoài 

trời 

*  ối với việc tang thực 

hiện theo hướng dẫn của 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du l ch. 

 

 
Không 

tổ chức  

 

2 

Vận tải hành khách công 

cộng. 

Không 

hoạt  ộng 
 

 Lưu thông, vận chu ển 
Hoạt  ộng 

Sở Giao thông vận tải hướng 



3 
hàng hóa nội tỉnh hoặc liên 

tỉnh. 

dẫn hoạt  ộng lưu thông vận 

chu ển hàng hóa  ảm bảo 

 êu cầu phòng, chống d ch. 

 

4 

Hoạt  ộng xuất nhập 

cảnh, quá cảnh của 

người, tàu thu ền, hàng 

hóa qua các cửa khẩu 

cảng. 

 

Hoạt 

 ộng 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh, Bộ Chỉ hu  Bộ  ội Biên 

phòng tỉnh hướng dẫn cụ thể. 

 

5 
Sản xuất, kinh doanh, 

d ch vụ 
 

 

 

5.1 

 Doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh. Hoạt  ộng  ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-19 

theo qu    nh (1). 

 
5.2 

 ơn v  thi công các dự 

án, công trình giao 

thông, xâ  dựng, thủ  

lợi. 

 
Hoạt  ộng 

 ảm bảo các  êu cầu về phòng, 

chống d ch COVID-19 theo quy 

  nh ( ). 

 

 
5.3 

Trung tâm thương mại, 

siêu th , cửa hàng tiện 

ích. 

 

 
Hoạt  ộng 

-  ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-19 

theo qu    nh (3). 

- Người lao  ộng  ã  ược 

tiêm ít nhất  1 liều vắc xin. 

 

 

5.4 

 
Nhà hàng, quán ăn, quán 

nước. 

 
Bán 

mang 

về 

-  ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-19 

theo qu    nh (4). 

- Người quản lý và nhân viên 

phục vụ trực ti p ti p xúc 

khách hàng  ã  ược tiêm ít 

nhất  1 liều vắc xin. 

 

 
5.5 

 

Chợ  ầu mối, chợ tru ền 

thống. 

 

 
Hoạt 

 ộng 

-  ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-19 

theo qu    nh (3). 

- Người bán  ã  ược tiêm ít 

nhất  1 liều vắc xin. 

 

 

 

 
5.6 

 

 

 
Hoạt  ộng khai thác thủ  

sản  ối với người dân và 

tàu thu ền (trong tỉnh). 

 

 

 

 
Hoạt 

 ộng 

- Thu ền viên  ược tiêm ít 

nhất  1 liều vắc xin. 

-  ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-19 

theo qu    nh. 

- UBND hu ện, th  xã, thành 



phố; Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Bộ Chỉ hu  

Bộ  ội Biên phòng tỉnh hướng 

dẫn cụ thể. 

 

 

5.7 

 

 
Hoạt  ộng bốc dỡ sản 

phẩm của tàu thu ền 

ngoài tỉnh. 

 

 

Hoạt 

 ộng 

- Thu ền viên phải khai báo   

t  trước khi cập cảng. 

- UBND các hu ện, th  xã, 

thành phố, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ 

hu  Bộ  ội Biên phòng tỉnh 

hướng dẫn cụ thể. 

 

 

 

5.8 

Cơ sở kinh doanh các 

d ch vụ có ngu  cơ lâ  

nhiễm cao như: Karaoke, 

mát xa, quán bar, 

internet, trò chơi  iện tử, 

cắt tóc, làm  ẹp, g m, 

 oga, bida, rạp chi u 

phim và các cơ sở khác 

do   a phương qu  t 

  nh. 

 

 

 
Không 

hoạt 

 ộng 

 

5.9 
Hoạt  ộng bán hàng 

rong, vé số dạo. 

Không 

hoạt 

 ộng 

 

 
6 

Hoạt  ộng giáo dục,  ào 

tạo. 

  

Hoạt  ộng Theo hướng dẫn của Sở Giáo 

dục và  ào tạo. 

 

 

 

 
7 

 

 

 
Hoạt  ộng cơ quan, công 

sở. 

 
Ngừng ti p 

công dân 

và ti p 

nhận trả 

thủ tục 

hành chính 

trực ti p. 

Có k  hoạch và tổ chức thực 

hiện các biện pháp phòng, 

chống d ch COVID-19 do thủ 

trưởng  ơn v  phê du ệt. 

- Cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao  ộng  ã  ược 

tiêm   ủ liều vắc xin hoặc  ã 

khỏi bệnh COVID-19. 

- Thủ trưởng các cơ quan,  ơn 

v  ch u trách nhiệm qu  t   nh 

số lượng người làm việc. 

 

 
8 

 

Các cơ sở tôn giáo, tín 

ngưỡng, thờ tự. 

 

 
Hoạt  ộng 

- Số lượng < 5 người. 

- Có k  hoạch và ch u trách 

nhiệm triển khai các biện pháp 



 ảm bảo phòng, chống d ch 

COVID-19 theo hướng dẫn của 

Sở Nội vụ. 

 

 
9 

Hoạt  ộng nghỉ dưỡng, 

khách sạn, nhà nghỉ, 

tham quan du l ch; biểu 

diễn văn hóa, nghệ 

thuật, thể dục, thể thao. 

  

 

 

 

 

9.1 

 

 

 
Cơ sở,   a  iểm nghỉ 

dưỡng, khách sạn, nhà 

nghỉ,  iểm tham quan 

du l ch. 

 

 

 

 

Hoạt  ộng 

- Tối  a 5 % công suất. 

- Người quản lý, người lao 

 ộng trực ti p ti p xúc khách 

hàng, du khách  ã  ược tiêm 

 ủ liều vắc xin hoặc  ã khỏi 

bệnh COVID-19. 

- Có k  hoạch và ch u trách 

nhiệm triển khai các biện pháp 

 ảm bảo phòng, chống d ch 

COVID-19 theo hướng dẫn của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

l ch. 

 

 
9.2 

Bảo tàng, triển lãm, 

thư viện, cơ sở và   a 

 iểm biểu diễn văn 

hóa, nghệ thuật, thể 

dục, thể thao, các di 

tích  ã x p hạng. 

 
Không 

hoạt 

 ộng 

 

9.3 
Hoạt  ộng tắm biển tại 

bãi tắm công cộng. 

Không 

hoạt 

 ộng 

 

4. Các hoạt  ộng trong vùng  ỏ (cấp 4) tuân thủ các  êu cầu và  iều kiện như 

sau: 

TT Hoạt động Quy định Điều kiện 

1 

Tổ chức hoạt  ộng tập 

trung trong nhà, ngoài 

trời 

*  ối với việc tang thực 

hiện theo hướng dẫn của 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du l ch. 

Không 

tổ chức 
 

2 
Vận tải hành khách công 

cộng. 

Không 

hoạt 
 



 ộng 

3 

Lưu thông, vận chu ển 

hàng hóa nội tỉnh hoặc 

liên tỉnh. 

Hoạt 

 ộng 

- Sở Giao thông vận tải hướng 

dẫn hoạt  ộng lưu thông vận 

chu ển hàng hóa  ảm bảo  êu 

cầu phòng, chống d ch. 

-  ối với người vận chu ển 

hàng bằng xe má  sử dụng 

công nghệ có  ăng ký, người 

giao hàng bằng xe má  của 

các cơ sở kinh doanh d ch vụ 

bao gồm: Trung tâm thương 

mại, siêu th , cửa hàng tiện 

ích, chợ  ầu mối, doanh 

nghiệp bưu chính  ã  ược 

tiêm  ủ liều vắc xin hoặc  ã 

khỏi bệnh COVID-19. 

4 

Hoạt  ộng xuất nhập 

cảnh, quá cảnh của 

người, tàu thu ền, hàng 

hóa qua các cửa khẩu 

cảng. 

Hoạt 

 ộng 

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh, Bộ Chỉ hu  Bộ  ội 

Biên phòng tỉnh hướng dẫn cụ 

thể. 

5 
Sản xuất, kinh doanh, 

d ch vụ. 

Hoạt 

 ộng 

 

5.1 

Doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh. 
Hoạt 

 ộng 

 ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-

19 theo qu    nh (1). 

5.2 

 ơn v  thi công các dự 

án, công trình giao 

thông, xâ  dựng, thủ  

lợi. 

 
Hoạt 

 ộng 

 ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-19 

theo qu    nh ( ). 

5.3 

Trung tâm thương mại, 

siêu th , cửa hàng tiện 

ích. Hoạt 

 ộng 

-  ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-19 

theo qu    nh (3). 

- Người lao  ộng  ã  ược 

tiêm ít nhất  1 liều vắc xin. 

5.4 

 

 

Nhà hàng, quán ăn, quán 

nước. 

 
 

Bán 

mang 

về 

-  ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-19 

theo qu    nh (4). 

- Người quản lý và nhân viên 

phục vụ trực ti p ti p xúc 

khách hàng  ã  ược tiêm  ủ 



liều vắc xin hoặc  ã khỏi bệnh 

COVID-19. 

5.5 

 

 
Chợ  ầu mối, chợ tru ền 

thống 

 

 

Hoạt 

 ộng 

-  ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-19 

theo qu    nh (3). 

- Người bán  ã  ược tiêm ít 

nhất  1 liều vắc xin. 

- Chỉ mua, bán hàng hóa thi t 

  u. 

5.6 

 

 

 
Hoạt  ộng khai thác thủ  

sản  ối với người dân và 

tàu thu ền (trong tỉnh). 

Hoạt 

 ộng hạn 

ch  

- Thu ền viên  ược tiêm ít 

nhất  1 liều vắc xin. 

-  ảm bảo các  êu cầu về 

phòng, chống d ch COVID-

19. 

- Theo hướng dẫn của UBND 

hu ện, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ 

hu  Bộ  ội Biên phòng tỉnh. 

5.7 

Hoạt  ộng bốc dỡ sản 

phẩm của tàu thu ền 

ngoài tỉnh. 

Không 

hoạt 

 ộng 

-  

5.8 

Cơ sở kinh doanh các 

d ch vụ có ngu  cơ lâ  

nhiễm cao như: karaoke, 

mát xa, quán bar, 

internet, trò chơi  iện tử, 

cắt tóc, làm  ẹp, g m, 

 oga, bida, rạp chi u 

phim và các cơ sở khác 

do   a phương qu  t 

  nh. 

 

 
 

Không 

hoạt 

 ộng 

 

5.9 

Hoạt  ộng bán hàng 

rong, vé số dạo. 

Không 

hoạt 

 ộng 

 

6 

Hoạt  ộng giáo dục, 

 ào tạo. 

Không 

hoạt 

 ộng 

Sở Giáo dục và  ào tạo hướng 

dẫn hoạt  ộng giáo dục,  ào tạo 

trực tu  n. 

7 

Hoạt  ộng cơ quan, 

công sở. Ngừng 

ti p công 

Có k  hoạch và tổ chức thực 

hiện các biện pháp phòng, 

chống d ch COVID-19 do thủ 



dân và ti p 

nhận trả 

thủ tục 

hành chính 

trực ti p. 

trưởng  ơn v  phê du ệt. 

- Cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao  ộng  ã  ược 

tiêm  ủ liều vắc xin hoặc  ã 

khỏi bệnh COVID-19. 

- Thủ trưởng các cơ quan,  ơn 

v  ch u trách nhiệm qu  t   nh 

số lượng người làm việc. 
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Các cơ sở tôn giáo, tín 

ngưỡng, thờ tự. 
Không 

hoạt 

 ộng 
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Hoạt  ộng nghỉ dưỡng, 

khách sạn, nhà nghỉ, 

tham quan du l ch; biểu 

diễn văn hóa, nghệ thuật, 

thể dục, thể thao; hoạt 

 ộng tắm biển, hoạt 

 ộng tại nơi công cộng, 

công viên. 

Không 

hoạt  ộng 

* Trừ các cơ sở lưu trú  ã  ược 

công nhận và  ang thực hiện 

công tác cách l    t  tập trung 

trong phòng, chống d ch 

COVID-19. 

 (1) Chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải xây dựng k  hoạch 

phòng chống d ch và ch u trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống d ch 

COVID-19. 

  ối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thì do Ban Quản lý các 

khu công nghiệp hướng dẫn, phê du ệt k  hoạch và ch u trách nhiệm kiểm tra. 

  ối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu công 

nghiệp do UBND cấp hu ện hướng dẫn, phê du ệt k  hoạch và ch u trách nhiệm kiểm 

tra.  ối với hộ kinh doanh cá thể do UBND cấp xã phê du ệt k  hoạch. 

 (2) Chủ  ầu tư hướng dẫn  ơn v  thi công xây dựng k  hoạch phòng, chống 

d ch và ch u trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống d ch COVID- 19. 

UBND cấp hu ện nơi có công trình, dự án phê du ệt k  hoạch. 

 (3) Chủ doanh nghiệp, cửa hàng xâ  dựng k  hoạch phòng chống d ch và 

ch u trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống d ch COVID-19. Bắt buộc phải 

tạo mã QR dán tại nơi thuận tiện  ể khách hàng quét mã khi ra, vào; có lắp  ặt hệ thống 

camera. 

 Trung tâm thương mại, siêu th , cửa hàng tiện ích, chợ  ầu mối, chợ tru ền 

thống: UBND cấp hu ện hướng dẫn, phê du ệt k  hoạch và ch u trách nhiệm kiểm tra 

theo k  hoạch phê du ệt. Sở Công Thương ch u trách nhiệm kiểm t r a  theo chức năng, 

nhiệm vụ. 

 (4) Ủ  ban nhân dân cấp hu ện, cấp xã hướng dẫn các qu    nh an toàn về 

phòng, chống d ch COVID-19 cho doanh nghiệp, chủ cơ sở và thực hiện công tác kiểm 

tra theo quy   nh. 



 (5) Chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh các d ch vụ có ngu  cơ lâ  nhiễm 

cao phải xâ  dựng k  hoạch phòng chống d ch và ch u trách nhiệm thực hiện các biện 

pháp phòng chống d ch COVID-19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du l ch, UBND các 

hu ện, th  xã, thành phố theo phân cấp ch u trách nhiệm hướng dẫn, phê du ệt k  

hoạch, kiểm tra theo k  hoạch phê du ệt. UBND cấp xã hướng dẫn các hộ kinh doanh 

cá thể thực hiện các biện pháp phòng chống d ch COVID-19. 
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